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LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin chung

- Họ và tên: TRẢN THỊ VÂN HOА

26/03/1967
- Năm sinh:

- Giới tính: NỮ

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sĩ

Mẫu số 03

cấp năm: 2003, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm):

Giáo sự,  bồ nhiệm năm 2020, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Ngành, chuyên ngành khoa học:

- Chức vụ và đơn vị công hiện tại:

Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Giảng viên cao cấp, Khoa KHQL, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Hiệu trưởng, trường ĐH Kinh tế Quốc dân

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động)

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình

a) Tổng số sách đã chủ biên..09... ách chuyên khåo;... 02.....giáo trình.

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trìn
h trong 05 năm liền kề với thời điểm

được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (từ năm 2016 đến nay) (tên tác giả,

tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉi số trích dẫn).

STT Tên tác giả Tên sách Nhà xuất bản

Năm

xuất

bản

Mã số ISBN

Chỉ số
trích

dẫn

Sách giáo trình chủ biên và đồng chủ biên

Hoa Van Thi

1.

Tran, Hiromi

Shiojji, Huong
Lan Thi Le,

Takabumi

Hayashi

Knowledge
Tranformation and

Innovation in Global

Society - Perspective

in a Changing Asia

Springer
April
2024

2.

Hoàng Văn Hoa,
Trần Hữu Sơn,

Trần Thị Vân
Hoa

CK: Liên kết vùng,
tiểu vùng trong phát
triển du lịch ở vùng

Tây Bắc

Nhà Xuất bản

NXB Dân trí
2023
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ISBN:978-

981-99-7300-2

978-981-99-

7301-9

(ebook)

ISBN: 978-

604-344-371-4



Mẫu số 03

STT Tên tác giả Tên sách Nhà xuất bản
Năm

xuất

bản

Mã số ISBN
Chỉ số

trích

dẫn

3.
Trần Thị Vân

Hoa

CK: Hệ tiêu chí

nước công nghiệp
theo hướng hiện đại

Nhà xuất bản

Chính trị Quốc

gia-ST

2020
ISBN: 978-

604-57-5981-3

4.
Trần Thị Vân

Hoa

GT: Lãnh đạo

trong tổ chức

Nhà xuất bản

Đại học

KTQD

2019
ISBN: 978-

604-946-585-7

5.

6.

7.

8.

Trần Thị Vân
Hoa

Trần Thị Vân
Hoa

Trần Thị Vân
Hoa,

Lê Thị Lan

Hương

Ngô Thắng Lợi;
Trần Thị Vân

Hoa

CK: Cách mạng
công nghiệp 4.0:

vấn đề đặt ra cho

phát triển
KTXH và hội nhập
quốc tế của VN

CK: Kỹ năng của
nhà quản lý trong

môi trường toàn câu

hóa

Nhà xuất bản

Chính trị Quốc

gia sự thật,

2018

NXB Trường

Đại học Kinh

tế quốc dân

2017

CK: Năng lực và
vốn trí tuệ doanh
nghiệp Việt Nam

2016

Nhà xuất bản

Đại học Kinh
tế Quốc dân

2017

CK: Động lực tăng
trưởng kinh tế Việt

Nam: triển vọng đến
năm 2020

NXB Chính trị
Quốc gia –Sự

thật

2016

Sách và giáo trình tham gia biên soạn

9.

TS.Nguyễn Đức
Kiên;

TS Trần Văn

CK: Sự lan toản của

công nghiệp thông
minh từ kinh

nghiệm của Cộng
Hòa Liên bang Đức

NXB Giao

thông Vận tải
2020

TS. Nguyễn Đức
Kiên;

10.
TS. Phan Hồng

Mai

Hoàn thiện thể chế

để phát triển hệ
thống ngân hàng
Việt Nam minh

bạch, hiệu quả và
bền vũng

NXB Chính trị

Quốc gia sự
thật

11.
GS.TSKН

Lê Du Phong

CK: Các rào cản về

thể chế kinh tế đối

với phát triển kinh
tế-xã hội ở Việt nam

NXB Chính trị
Quốc gia sự

thật

2018
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ISBN: 978-

604-57-623-4

ISBN: 978-

604-946-306-8

ISBN:978-

604-946-361-7

ISBN: 978-

604-57-2273-2

ISBN 978-

604-76-

2019

ISBN: 978 -

604-57 —

4960-9

ISBN: 978 -

604-57–

4256-3



Mẫu số 03

STT Tên tác giả Tên sách Nhà xuất bản

Năm

xuất

bản

Mã số ISBN
Chỉ số
trích

dẫn

12.

GS.TS. Ngô

Thắng Lợi;
TS. Nguyễn

Quỳnh Hoa

CK: Mô hình tăng
trưởng kinh tế Việt

Nam: Thực trạng và

định hướng đến năm
2030

NXB Chính trị
Quốc gia sự

thật

2017

ISBN: 978 -

604-57-

3615-9

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học

a) Tổng số đã công bố trên 108 bài báo trên các tạp chí KH trong nước và quốc tế, trong

đó có 56 bài báo tạp chí trong nước; 16 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus,

3 chương sách của NXB uy tín quốc tế, 3 bài báo trên các tạp chí quốc tế khác và 30 bài báo

công bố trên các Hội thảo quốc gia và Quốctế.

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm

công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có):

TT
Tên tác gia

1.

I

Tên công trình Tên tạp chí

Năm

công

bố

Chỉ số IF

và trích

dẫn

Các bài báo công bố trên tạp chí trong trong nước từ 2015 đến nay

Đỗ Hoài Linh,

Trần Thị Vân Hoa,

Lịa Thị Thanh Loan,

Đặng Phong
Nguyên,

Nguyễn Nhật Minh

Nguồn lực tài chính cho phát

triển Khoa học Công nghệ và

Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

Kinh tế và Phát

triển

Số 322

4/2024

ISSN

1859-0012

2.

Nguyễn Ngọc Anh,

Trần Thị Vân Hoa,

Đinh Thiện Đức,

Trương Quang Vĩ

Phát triển nhân tài Việt Nam:
Góc nhìn từ chỉ số Năng lực

cạnh tranh nhân tài toàn câu

(GTCI)

Kinh tế và Dự báo
Số 8

4/2024

ISSN 1859-

4972

3.

Trần Thị Vân Hoa,

Hoàng Văn Hoa,

Hồ Sỹ Hùng

Thách thức trong quá trình đạt

được mục tiêu tổng quát đặt ra

trong Nghị quyết Đại hội XIII

Kinh tế và Quản lý
Số 67

3/2024

ISSN

1859-4565

4.
Trần Thị Vân Hoa,

Hoàng Văn Hoa

Hướng tới mục tiêu trở thành

nước đang phát triển có công

nghiệp hiện đại, có thu nhập

trung bình cao vào năm 2030

Tạp chí cộng sản

Số
1.023

3/2024

ISSN

2734-9063

5.
Trần Thị Vân Hoa,

Nguyễn Kễ Tuấn

Bàn về kết quả thực hiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước theo các mục tiêu phát

triển đến năm 2030, tầm nhìn

Kinh tế và Phát

triển

Số 321

3/2024

ISSN

1859-0012
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TT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí

Năm

công

bố

Chỉ số IF

và trích

dẫn

đến 2045

6.

Hoàng Văn Hoa,
Trần Thị Vân Hoa,

Hoàng Vũ Hiệp

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn
cầu (GII) của Việt Nam: Thực

trạng và hàm ý chính sách

Những vấn đề kinh
tế chính trị thế giới

Số 5

(325)
ISSN

0868-2984
5/2023

7. Trần Thị Vân Hoa

Một số vấn đề về xây dụng đội
ngũ trí thức phục vụ CNH,

HĐH trong thời gian tới

Số

Tạp chí cộng sản 1.008

2/2023

ISSN

2734-9063

8. Trần Thị Vân Hoa

Doanh nghiệp với thu hút, sử

dụng và phát huy vai trò của trí

thức khoa học-công nghệ

Số 8
Tạp chí cộng sản

2023

ISSN

2734-9063

9.

10.

Trần Thị Vân Hoa

Uwe Blien, Trần Thị
Vân Hoa

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

Việt Nam: góc nhìn từ chỉ tiêu

tỷ lệ lao động trong nông
nghiệp

Kinh tế số và Việc làm ở

Cộng hòa Liên Bang Đức

Tạp chí Kinh tế &
Phát triển

SCK: Chính sách

phát triển thông
minh...

11.

Trần Thị Vân Hoa,

Phạm Thị Huyền,
Nguyễn Quỳnh Hoa

Đại dịch Covid-19: Co hội và

thách thức cho giáo dục đại học
Việt Nam

Tạp chí Kinh tế &
Phát triển

2020

1/2022

2021

ISSN

1859-0012

ISBN: 978

604

7623945

ISSN

1859-0012

12. Trần Thị Vân Hoa

Hệ tiêu chí nước công nghiệp
theo hướng hiện đại tiếp cận
từ mục tiêu phát triển đất

nước

Tạp chí Kinh tế và

Quản lý

2019
ISSN

1859-4565

Π Các bài báo công bố trên tạp chí/sách Quốc tế từ 2019- nay

Springer

1.

Thi Van Hoa Tran

Van Hoa Hoang

Vu Hiep Hoang

Impact of transformational

leadership on the innovative

performance of Vietnamese

SMEs-moderating role of
industry

Knowledge

Tranformation and

Innovation in

Global Society -

Perspective in a

Changing Asia

4/2024

ISBN:978-

981-99-

7300-2

2.

Tran Lan Huong

Do Thi Hai Ha

Tran Thi Van Hoa

Le Tri Nhan

The effect of innovation

cooperation on innovation

performance

Closing the entrepreneurial

attitude-intention-behavior

gap:

Springer

Knowledge

Tranformation and

Innovation in

Global Society -

Perspective in a

Changing Asia

4/2024

ISBN:978-

981-99-

7300-2

3.

Van Hoa Tran,

Trong Nghia Vu,

Huong Thao Phạm,

Thi Phuong Thu
The direct and moderating
role of entrepreneurship

Scopus/ISI

Journal of

International

11

/2023

ISSN

2046-469X

4/10



TT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí

Năm

công
bố

Mẫu số 03
Chỉ số IF

và trích

dẫn

Nguyen,

Cong Doanh Duong

education Education in

Business

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Duc Tho Bui, Trong
Nghia Vu, Thi Van
Hoa Tran, Cong

Doanh Duong,

Thi Loan Le

Pham Thi Huyen,

Bui Duc Dung, Tran

Thi Van Hoa, Quang
Hieu Le

Trần Thị Vân Hoa,

Dương Công Doanh,

Nguyễn Thành Hiếu,
Trần Thị Sông Lam,

Vũ Trọng Nghĩa

Đỗ Thị Hải Hà,

Mạc Thị Yến,
Trần Thị Vân Hoa,

Nguyễn Thị Lệ Thúy

Lê Thị Lan Hương,

Trần Thị Vân Hoa,

Trần Thị Phương
Hiền

Trần Thị Vân Hoa,

Hoàng Văn Hoa,

Nguyễn Thị Thanh
Huyền

Trần Thị Vân Hoa,

Phí Thị Hồng Linh,
Trần Mạnh Dũng,
Hoàng Văn Hoa

Trần Thị Vân Hoa, Lê

Thị Lan Hương, Đỗ
Hoài Linh, Nguyễn

Phương Mai

Impact of Institutional

environment on social

entrepreneurial intention

Factors influencing university

student's intention to do

research: The Case of Vietnam

UPPS impulsivity,

Entreprenuerial self-eficacy

and entrepreneurial intensity

among university students:

ADHD symptoms as a

moderator

The impact of attitude toward

an e-tax system on tax

compaliance of Vietnamese

enterprises: Adopption of an

e-tax system as a mediator

Factors influencing intention

to choose E-wallet in

shopping online - Case study
of Hanoi Citizens

Impact of trade agreement on

rice export: The case of
Vietnam

Economic linkage in key

economic zones: The case of

Vietnam

Relational capital and Intelectual

capital management at

enterpirses in transitional

countries: the case of Vietnam

Scopus/ISI

Journal of Open
Innovation:

Technology,
Market, and
Complexity

Journal Economics

Development

ISI: Journal of

applied Research
in Higher
Education

Scopus:

Journal of

entrepreneurship,

Management and
Innovation

Springer

Management for
Sustainable and

inclusive

development in a

transforming Asia

Scopus:

Uncertain Supply
Chain

Management

Scopus:

Management

Science Letters

9/2023

5/2023

3/2022

Vol.18

1/2022

2020

2019

2019

Scopus: Economic

Annals-Xxi

2018

ISSN

2199-8531

7.5

Special
Issue

s6 2/2023

ISSN

2050-7003

ISSN

2299-7326

(online)

2299-7075

(Print)

ISBN

978-981-15-

8194-6

ISSN:

2291-6830

(online)

ISSN

1923-9343

(Online)

ISSN:

1728-6239

(online)

5/10



Mẫu số 03

TT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí

Năm

công

bố

Chỉ số IF

và trích

dẫn

12.

Are female CEO more risk

averse than male counterparts?
Evidence from Vietnam

Scopus: Economics
Analysis and Policy

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Hoàng Thanh Tuyến,

Nguyễn Việt Cường
Trần Thị Vân Hoa

Nguyễn Thị Thanh
Huyền,

Trần Thị Vân Hoa,

Trần Mạnh Dũng,
Hoàng Vũ Hiệp,

Hoàng Văn Hoa

Trần Thị Vân Hoa,

Đỗ Thị Đông

Nguyễn Thị Minh, Lê

Quốc Hội,
Trần Thị Vân Hoa,

Nguyễn Minh Ngọc

Ngô Thắng Lợi, Trần
Thị Vân Hoa, Trần

Mạnh Dũng, Nguyễn

Quỳnh Hoа,

Hoàng Văn Hoa

Hoàng Văn Hoa, Trần
Thị Vân Hoa, Trần

Mạnh Dũng, Hoàng
Vũ Hiệp

Hoàng Văn Hoa, Trần
Thị Vân Hoa, Trần
Mạnh Dũng, Hoàng

Vũ Hiệp

Hoàng Văn Hoa, Trần
Thị Vân Hoa, Trần

Mạnh Dũng, Hoàng
Vũ Hiệp

Impact efficiency of trade

agreements on Vietnam's rice

export

Vietnamese Students'

Awareness of the Fourth

Industrial Revolution: An

Empirical research

Ownership, technology gap
and technical efficiency of

small and medium

manufacturing firms in

Vietnam: Astochastic meta

frontier approach

A Study on relationship

between cultural industry and

economic growth in Vietnam

Regional Linkage in Tourism:

The Case of Vietnam

Regional Investigation in
Tourism Development: The

Case of Northwest in

Vietnam,

Investing Regional Linkage in
Tourism Development: The

Case of Vietnam

Scopus:

Management
Science Letters

Journal of

Economics and

Development

Scopus: Decision
Science Letters

Scopus:

Management
Science Letters

ISI: Herald

National Academy

of Managerial

Staff of Culture
and Arts (Herald

NAMSCA)

International

Journal: American

Based Research

Journal

Interntaional

Journal:Internatio

nal Journal of

Innovative

Research and

Knowledge

2019

2020

ISSN:

0313-5926

ISSN

1923-9343

(Online)

2019 ISSN:

1859-0020

2019

2019

2018

2018

2018

ISSN:

1929-5812

(online)

ISSN:

1923-9343

(online)

ISSN

2409-0506

(Online)

ISSN

2304-7151

ISSN

2213-1356

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương

cấp Bộ trở lên)

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm:..02 ...nhiệm vụ KHCN cấp

Nhà nước; 9 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương, Phó chủ nhiệm 1 chương trình

6/10



Mẫu số 03

KH&CN cấp nhà nước KX07/21-30

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời

điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực

hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài):

TT Tên đề tài

1.

2.

3.

Nhiệm vụ nghiên cứu KH cấp nhà
nước: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước trên nền tảng KHCN và Đổi

mới sáng tạo

Nhiệm vụ KHCN phục vụ văn kiện đại

hội XIII của BCH Trung ương Đảng -
Nhiệm vụ 40: Giải pháp chủ yếu thực
hiện mục tiêu chiến lược 10 năm 2021-

2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Đề tài Nhà nước: Hệ tiêu chí nước công

nghiệp theo hướng hiện đại

Thời

Mã số
gian

thực

hiện

Cấp quản lý

đề tài

Trách nhiệm

tham gia trong
đề tài

KX04.19/

21-25

2021-

2024

Chương trình
KX04/21-25

Chủ nhiệm

(đang thực hiện)

NV40
2018-

2020

Ban biên soạn

văn kiện ĐH
ХIII

Chủ nhiệm

KX04.13/

16-20

2016-

2019

Chương trình
KX04/16-20

Chủ nhiệm

4.

Đề tài nhánh, Đề tài Nhà nước: Điều

kiện để khắc phục các rào cản về thể
chế kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường ở nước ta đến năm 2030

Nhánh

KX01.

03/16-20

2017-

2018

5.

6.

7.

8.

Đề tài nhánh, đề tài Nhà nước: Hiệu

quả hoạt động đã đạt được trong thực

hiện liên kết vùng, tiểu vùng phát triển
du lịch ở Tây Bắc

Đề tài nhánh, đề tài cấp Nhà nước: Nội

dung và giải pháp hoàn thiện thể chế
cho sự phát triển minh bạch, hiệu quả

và bền vũng của thị trường tài chính
Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và tầm

nhìn đến năm 2030

Đề tài cấp bộ: Đánh giá chất lượng các

chương trình đào tạo đại học bằng
tiếng Anh tại các trường đại học khối

kinh tế và quản trị kinh doanh

Đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước:

Những xu hướng phát triển thiếu

bền vũng ở Việt Nam thời gian qua

và nguyên nhân

B2016.KН

A13

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có)

a) Tổng số công trình khoa học khác:

- Tổng số có...5..... sáng chế, giải pháp hữu ích

Nhánh

TB.22/

13-18

2016-

2017

Chương trình
Tây Bắc

ĐTĐL.XH

.09.15

2015

-2016

Bộ Khoa học

& Công nghệ

Chủ nhiệm đề tài
nhánh.

Thành viên chính

đề tài NN

Chủ nhiệm đề tài

nhánh.

Thành viên chính

đề tài NN

Chủ nhiệm đề tài
nhánh.

Thành viên chính

đề tài Nhà nước

Chủ nhiệm đề tài
nhánh.

Thành viên chính

đề tài NN

2015-

2017

Bộ Giáo dục

& Đào tạo

Nhánh

KX04.11/

11-15

2014-

2015

Chương trình
KX04/11-15

Chủ nhiệm đề tài

nhánh.

Thành viên chính

đề tài NN

Chương trình
KX01

Tổng số có: tác phẩm nghệ thuật

- Tổng số có: .... thành tích huấn luyện, thi đấu
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b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật,
thành tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu

văn bằng, tên cơ quan cấp):

TT

1.

2.

Tên tác giả

Trần Thị Vân Hoa cùng
nhóm nghiên cứu

Hoàng Văn Hoa, Trần Thị
Vân Hoa cùng nhóm

nghiên cứu

Tên công trình, Số hiệu văn bằng, Tên cơ quan câp

Nhiệm vụ NCKH cấp
NN mã số

KX04.13/16-20

2020-52-

171/KQNC

Bộ Khoa học và

Công nghệ

Nhiệm vụ NCKH cấp
NN mã số

TB 22/13-18

2019-52-

0313/KQNC

Bộ Khoa học và
Công nghệ

2019-52-

0311/KQNC

Bộ Khoa học và

Công nghệ

2019-52-

0312/KQNC

Bộ Khoa học và

Công nghệ

5.

Ngô Thắng Lợi, ... Trần
Thị Vân Hoa cùng nhóm

nghiên cứu

Nhiệm cụ NCKH cấp
NN mã số

KX04.11/11-15

2016-52-

535/KQNC

Bộ Khoa học và
Công nghệ

3.

4.

Lê Du Phong, .. Trần Thị
Vân Hoa cùng nhóm

nghiên cứu

Nguyễn Đức Kiên... Trần

Thị Vân Hoa cùng nhóm
nghiên cứu

Nhiệm vụ NCKH cấp
NN mã số

KX01.03/16-20

Nhiệm vụ NCKH cấp
NN mã số

ĐLXH.09.15

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ

a) Tổng số: 08 NCS hướng dẫn chính đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (từ năm 2015 đến nay) (Họ và tên NCS, đề

tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn):

Lê Thị Thu
2.

Hương

Chính sách dạy nghề cho lao

động vùng dân tộc thiểu số
khu vực Tây Bắc

3.
Nguyễn Thị Anh
Thư

Yếu tố ảnh hưởng đến việc

áp dụng hệ thống đo lường
kết quả hoạt động trong các

doanh nghiệp sản xuất tại
Việt Nam

TT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo

Năm

bảo vệ

thành

Vai trò

hướng dẫn

công

1. Nguyễn Ngọc Phú

Ảnh hưởng của việc thực
hiện trách nhiệm XH của

doanh nghiệp đối với người

lao động đến cam kết của
nhân viên với tổ chức

Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân 2022

Hướng dẫn
duy nhất

Hướng dẫn
chính duy

nhất

Hướng dẫn
chính duy

nhất

2020

Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân

2019

Trường Đại học

Kinh tế Quốc dân

4.
Nguyễn
Thành

Văn

Nâng cao năng lực lãnh đạo
của cán bộ quản lý cấp phòng

thuộc các sở tại vùng kinh tế

trọng điểm Bắc Bộ

2019

Viện Chiến Lược
phát triển – Bộ Kế
Hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn
chính duy

nhất

5. Phùng Tuấn Anh
Tác động của công nghệ
thông tin đến kết quả xuất
khẩu của các doanh nghiệp

2019
Trường Đại học

Kinh tế Quốc dân
Hướng dẫn
chính duy
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TT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo

Năm

bảo vệ

thành

Vai trò

hướng dẫn
công

vừa và nhỏ - Nghiên cứu trên

địa bàn thành phố Hà Nội

nhất

6. Nguyễn
Tuân

Anh
Nâng cao năng lực lãnh đạo
của cán bộ quả lý cấp trung
trong tập đoàn Điện lực VN

2016
Trường Đại học

Kinh tế Quốc dân

Hướng dẫn
chính duy

nhất

3. Các thông tin khác

3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoа

học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữru ích, tác phẩm nghệ thuật,

thành tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại

tạp chí, thông tin trích dẫn...):

- Đã hoàn thành 18 đề tài NCKH các cấp, trong đó chủ chủ trì 1 nhiệm vụ NCKH cấp

nhà nước và 9 đề tài cấp bộ và tương đương; tham gia 4 đề tài NCKH cấp nhà nước đã

bảo vệ thành công và 4 đề tài NCKH cấp bộ và tương đương.

Đã được cấp 05 chứng nhận về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

cấp nhà nước trong đó 1 chứng nhận là chủ trì nhiệm vụ và 4 chứng nhận là thành viên

chính tham gia các công trình NCKH cấp nhà nước;

- Số lượng sách đã xuất bản 20. Trong đó, chủ biên và đồng chủ biên 12 cuốn (gồm 2

giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học; viết một mình và chủ biên 10 sách

chuyên khảo phục vụ đào tạo và NCKH); Tham gia viết 8 sách (bao gồm 2 giáo trình và

6 sách chuyên khảo). Tất cả 20 sách chuyên khảo và giáo trình đều được xuất bản tại

nhà xuất bản có uy tín ở Việt Nam.

Dưới đây là 5 công trình khoa học tiêu biểu nhất:

1. Nhiệm vụ NCKH cấp nhà nước phục vụ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

Nhiệm vụ 40: Giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu chiến lược 10 năm 2021-2030

và kế hoạch 5 năm 2021-2025

2. Nhiệm vụ NCKH cấp nhà nước: “Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện

đại. Mã số KX04.13/16-20. Đã bảo vệ thành công và nghiệm thu tháng 12/2019,

xếp loại xuất sắc.

3. Giáo trình phục vụ đào tạo sau đại học là chủ biên: Lãnh đạo trong tổ chức

(Dành cho đào tạo sau đại học), Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, xuất bản

tháng 6/2019. ISBN: 978-604-946-585-7.

4. Sách chuyên khảo chủ biên: Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn đề đặt ra cho phát

triển Kinh tế-Xã hội và Hội nhập quốc tế của Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị
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Quốc gia Sự thật (theo đặt hàng của BCH Trung ương Đảng), xuất bản tháng

12/2017. ISBN: 978-604-57-3623-4.

Tác giả chính bài báo khoa học công bố trên tạp chí Quốc tể trong danh mục

Scopus: Rational Capital and Intelectual capital Management 
at enterprises in

transitional countries: Case of Vietnam, Trần Thị Vân Hoa, Lê Thị Lan Hương,

Đỗ Hoài Linh, Nguyễn Phương Mai; International journal: Economic Annals XXI,

ISSN: 1728-6239 (online), Vol 172, Issue 7-8, page 51-56, (2018); H-index: 8.

6. Bài báo trên tạp chí khoa học trong nước: Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu

(GCI) của Việt nam: Thực trạng và gợi ý chính sách – Trần Thị Vân Hoa – Tạp

chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt

Nam, ISSN: 0868-2984 số 8 (256) trang 51-61, (2017)

Được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017, huân chương lao động hạng

năm 2019. Bên cạnh đó, tôi đã được nhận 2 bằng khen của Thủ tướng chính phủ và 3

bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở,

2 lần đạt chiến sỹ thi đua cấp bộ.

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có):

Giảng viên hướng dẫn NCKH sinh viên được giải nhì cấp bộ 2 năm liên tục:

2014, 2015

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index,

số lượt trích dẫn (nếu có):

3.4. Ngoại ngữ

Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Anh
 thành thạo,

giảng và viết bài báo trực tiếp bằng tiếng Anh

- Tiếng Nhật: Giao tiếp cơ bản

- Tiếng Nga: Chứng chỉ D

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn

chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

0

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

quản lý sử dụng viên chức
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GS.TS Phạm Hồng Chương

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thủ Vân eca

10/10


